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TỔNG CỘNG: 33

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Đình Cẩn 28/12/1964 Hiệu trưởng Trường THPT Tăng Bạt Hổ GV THPT Hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

2 Bùi Duy Toàn 12/09/1982 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tăng Bạt Hổ GV THPT Hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

3 Hồ Xuân Dũng 29/07/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tăng Bạt Hổ GV THPT Hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Văn Ẩn 1/1/1965 Tổ trưởng CM Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Sang 8/11/1969 Tổ trưởng CM Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Hồng Hải 10/10/1970 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

4 Bùi Duy Phong 10/1/1971 Tổ trưởng CM Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Quốc Thẩm 6/6/1972 Tổ trưởng CM Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Không

6 Nguyễn Văn Thành 3/5/1975 Tổ trưởng CM Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

7 Võ Quốc Hải 20/7/1975 Tổ phó CM Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Minh Giang 29/11/1976 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

9 Trần Thị Hường 2/5/1981 Tổ trưởng CM Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Không

10 Bùi Thị Nga 28/9/1977 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

11 Thái Thị Thùy Trang 17/11/1977 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

12 Nguyễn Thanh Vân 20/4/1979 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

13 Phan Thị Lý 20/11/1986 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

14 Lê Đăng Khoa 20/7/1984 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

15 Trần Thị Phúc 20/3/1980 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

16 Ngô Thị Bích 15/7/1980 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

17 Huỳnh Quang Việt 21/5/1981 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

18 Nguyễn Thị Phương Nam 20/10/1981 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

19 Trần Văn Toàn 19/1/1983 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

20 Ngô Thị Bé Cảm 20/5/1983 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

21 Trịnh Thị Lệ 15/10/1983 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

22 Trần Mộng Thy 6/2/1984 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

23 Trương Thị Thanh Hoa 1/5/1984 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

24 Nguyễn Văn Tình 12/9/1988 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Ngọc Nga 24/7/1985 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

26 Lê Thị Thùy Trang 9/10/1989 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

27 Lê Thị Xuân Trúc 2/7/1987 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

28 Lê Thị Vi 13/1/1989 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Trúng tuyển

29 Đặng Thanh Tân 28/09/1976 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Không

30 Nguyễn Thanh Tá 24/05/1989 Giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ  GV THPT Hạng III  GV THPT Hạng II Không
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